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Nội dung bài viết 

1. Bài 3: Luyện từ và câu trang 18, 19 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 - Chân trời 
sáng tạo 

Bài 3: Luyện từ và câu trang 18, 19 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 - Chân trời 
sáng tạo 

Luyện từ và câu: 

Câu 1 trang 18 SGK Tiếng Việt lớp 3: Đọc đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu: 

Chiếc cặp sách này là món quà của ông nội tặng em nhân dịp năm học mới. Chiếc cặp 
hình chữ nhật, màu xanh dương rất đẹp. Mỗi khi đi học, em sắp xếp sách vở, đồ 
dùng học tập vào cặp. Thật tuyệt vời khi em được mang chiếc cặp mới tới trường! 

Nguyễn Khánh Mỹ 

a. Tìm 2-3 từ ngữ: 

- Chỉ sự vật 

- Chỉ đặc điểm 

- Chỉ hoạt động 

b. Tìm các câu kể được dùng 

- Để giới thiệu 

- Để kể, tả 

c. Cuối các câu kể em tìm được ở bài tập b có dấu gì? 

Trả lời:  

a. Tìm 2-3 từ ngữ: 

- Chỉ sự vật: cặp sách, sách vở, đồ dùng học tập. 

- Chỉ đặc điểm: hình chữ nhật, màu xanh dương, đẹp. 

- Chỉ hoạt động: đi học, mang. 
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b. Tìm các câu kể được dùng 

- Để giới thiệu: Chiếc cặp sách này là món quà ông nội tặng em nhân dịp năm học 
mới. 

- Để kể, tả: Chiếc cặp sách hình chữ nhật, có màu xanh dương rất đẹp 

c. Cuối các câu kể em tìm được ở bài tập b có dấu gì? 

- Cuối các câu kể em tìm được ở bài tập b có dấu chấm (.) 

Câu 2 trang 19 SGK Tiếng Việt lớp 3: Tìm từ ngữ 

a. Gọi tên 2-3 đồ dùng học tập 

b. Chỉ hình dáng, màu sắc của đồ dùng học tập 

c. Chỉ hoạt động sử dụng đồ dùng học tập. 

Trả lời:  

a. Gọi tên 2-3 đồ dùng học tập: bút chì, thước kẻ, tẩy 

b. Chỉ hình dáng, màu sắc của đồ dùng học tập: màu đỏ, vàng, xanh lá cây 

c. Chỉ hoạt động sử dụng đồ dùng học tập: dùng để viết, dùng để kẻ, dùng để tẩy 

Câu 3 trang 19 SGK Tiếng Việt lớp 3: Đặt 1-2 câu kể để: 

a. Giới thiệu một đồ dùng học tập 

b. Kể, tả về một đồ dùng học tập 

Trả lời:  

a. Giới thiệu một đồ dùng học tập: Hôm nay, mẹ mới mua cho em một chiếc bút chì 
mới. 

b. Kể, tả về một đồ dùng học tập: Chiếc bút chì có màu vàng rất đẹp. 

Vận dụng:  

Câu hỏi trang 19 SGK Tiếng Việt lớp 3: Chơi trò chơi Bức tranh mùa thu: 
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- Chia sẻ với bạn về một trong hai bức tranh dưới đây theo gợi ý: 

  

Trả lời:  

- Bức tranh số 1: Cây cối trong rừng 

+ Rất nhiều cây cối trong khu rừng nhỏ 

+ Các cây cối có màu xanh màu vàng. 

+ Cảm giác không gian ở đây thật xanh tươi và thoải mái. 

- Bức tranh số 2: Vui đêm trung thu 

+ Các bạn nhỏ đang chơi múa lân, rước đèn trung thu rất vui.  

+ Có nhiều các loại đèn khác nhau như đèn ông sao, đèn con cá,….  


